
STT Ngày thi MSSV Họ Tên Phòng Môn Điểm trước PK Điểm PK Ghi chú

1 24/03/2022 17103351 Hồ Thị Ánh Quyên B1.07 E 1 3

2 25/03/2022 14076631 Nguyễn Văn Đạt B1.05 W - P 4 - 3 4; 4

3 25/03/2022 17083061 Huỳnh Thanh Toàn B1.11 P 5 5

4 25/03/2022 16079941 Trần Trọng B1.12 W - P 3 - 1 3;1

5 25/03/2022 18081341 Nguyễn Quốc Toàn B1.11 W - E - P 5 - 3 - 6 6;3;7

6 26/03/2022 18054471 Nguyễn Đức Long B1.06 W - E - P 5 - 4 - 5 6;5;5

7 26/03/2022 18068991 Lê Thị Đăng Vy B1.12 W 4 4

8 26/03/2022 19485611 Nguyễn Thị Kim Ngọc B1.07 W - E - P 4 - 5 - 5 4;6;5

9 26/03/2022 19445501 Cao Hồ Biển B1.05 W - E 4 - 3.5 5;4

10 26/03/2022 17095271 Tô Nữ Huỳnh Thoa B1.11 E 4 5.5

11 26/03/2022 15057911 Trần Huy Nam B1.07 E - P 3 - 7 4;7

12 26/03/2022 17057871 Nguyễn Thị Bích Ngà B1.07 E 4 6

13 26/03/2022 18010311 Phùng Thị Như Đài B1.05 P 3 4

14 26/03/2022 18002111 Nguyễn Thị Mỹ Huyền B1.06 W - P  5 - 5 5.5;6

15 26/03/2022 19450301 Lê Thị Thu Thảo B1.11 W 5.5 6

16 26/03/2022 19434181 Trương Thị Cẩm Tú B1.12 P 3 4

17 26/03/2022 18037401 Đỗ Thành Danh B1.05 P 3 3

18 26/03/2022 18049161 Trần Tuấn Anh B1.05 W 1.5 2

19 26/03/2022 20086181 Hồ Anh Thư B1.11-B1.12 E - P  3 - 6 3;7

20 26/03/2022 17034071 Lê Thị Ngọc Hân B1.06 P 4

21 26/03/2022 18031001 Lê Thị Trà My B1.07 E 4 6

22 04/04/2022 18095991 Nguyễn Mộc Quế Anh B1.05 W - E 4 - 0 4;0

23 04/04/2022 17098701 Trần Dương Thế Tùng B1.12 W 4 4.5

24 04/04/2022 18097011 Vũ Hoàng Thủy Tiên B1.11 E - P  2 - 1 2;3

25 04/04/2022 17035271 Trần Thị Kim Loan B1.07 W - E - P 3 - 3 - 4 4;3;6

26 04/04/2022 21067841 Nguyễn Hà Bích Ngọc B1.11 E 0 0
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27 04/04/2022 19512081 Châu Gia Huy B1.06 W - E - P 0 - 0 - 0 0;0;0

28 06/04/2022 19480701 Nguyễn Thị Ngọc Ánh B1.05 W - E - P 5 - 0 - 0 6.5;9;7

29 06/04/2022 19494461 Lê Nguyễn Nhật Linh B1.11 W - P 3 - 3 4;3

30 07/04/2022 19491001 Nguyễn Thị Như Quỳnh B1.06 W - E 4 - 5 4.5;6

31 07/04/2022 18077671 Ngô Anh Quân B1.06 W -E - P 5 - 3 - 6 6;4;6

32 07/04/2022 19523951 Nguyễn Viết Sơn B1.06 E 0 0

33 07/04/2022 18074671 Huỳnh Tấn Dương B1.05 E - P  4 - 6 5;6

34 07/04/2022 19514701 Đường Anh Quân B1.06 W - E - P 1 - 0 - 0 1;0;0

35 08/04/2022 18065491 Đặng Văn Quốc B1.12 W - P 7 - 6 7.5;8

36 08/04/2022 17056021 Lương Thị Ly B1.07 P 2 4
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